
STT
Tên 

ngành/nghề 
đào tạo

MĐ/MH Tên Mô đun Thời gian học

MĐ 01 Vẽ thiết kế 2D bằng Autocad 30

MĐ 02 Thiết kế chi tiết 3D bằng Inventor 30

MĐ 03
Thiết kế chi tiết 3D bằng 
SolidWorks

30

MĐ 04
Thiết kế chi tiết 3D bằng PTC 
Creo

30

MĐ 05 Thiết kế chi tiết 3D bằng Catia 30

MĐ 06
Thiết kế sản phẩm nhựa bằng 
PTC Creo

30

MĐ 07
Thiết kế khuôn ép nhựa bằng PTC 
Creo

30

MĐ 08 Vận hành máy Tiện CNC 30

MĐ 09 Vận hành máy Phay CNC 30

MĐ 10
Lập trình gia công Tiện bằng 
Mastercam

45

MĐ 11
Lập trình gia công Phay bằng 
Mastercam

45

MĐ 12
Lập trình gia công Tiện bằng PTC 
Creo

45

MĐ 13
Lập trình gia công Phay bằng PTC 
Creo

45

MĐ 14 Hàn hồ quang 3G 45

MĐ 15 Hàn MAG/MIG 3G 45

MĐ 16 Hàn TIG 3G 45

MĐ 17 Tiện trên máy công cụ 60

MĐ 18 Phay trên máy công cụ 60
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Chuyên đề 
ngắn hạn



6 buổI

9  buổi 

12 buổi 

MĐ 02 Yoga Hàng tháng /tuần 2 buổi

MĐ 03 Khiêu vũ 01 tháng/ Tuần 3 buổi

MĐ 04 Bóng chuyền 01 tháng/ Tuần 3 buổi

MĐ 05 Cầu Lông 01 tháng/ Tuần 3 buổi

MĐ 06 Bóng rổ 01 tháng/ Tuần 3 buổi

MD907 Tennis 01 tháng/ Tuần 3 buổi

MH01
Tiếng Anh giao tiếp cho người đi 
làm

60 giờ

MH02 Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 60 giờ

MH03 Đàm thoại tiếng Hoa cấp tốc 60 giờ

MĐ  01 Bơi lội
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34

Thể Thao/ 
Thẩm mỹ

Tiếng Anh


